Trường: Tiểu học Tây Tựu B
Lớp: 3B
GV: Nguyễn Thị Hiền

Tuần: 5                                               Thứ            ngày         tháng        năm 2019 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán

Bài: NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (Có nhớ)
I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức: 

- Biết thực hành nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).
- Củng cố về giải bài toán và tìm số bị chia chưa biết.
2. Kỹ năng: Áp dụng phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số để giải các bài toán có liên quan.
3. Thái độ: Tích cực, chăm chú làm bài.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Thước, bảng phụ, phấn màu

2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1’

3’

30’
2’


	I. Ổn định tổ chức

II. Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính

33 x 2      21 x 4

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét đánh giá

III. Bài mới:

1.Giới thiệu bài:

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số  (có nhớ)

- GV ghi tên bài

2.Hướng dẫn thực hiện phép nhân
a) 26 x 3 = ?

- GV ghi phép tính a, yêu cầu HS làm

- GV hướng dẫn nếu cần

     26

       3

     78

26 x 3 = 78

b) 54 x 6 = ?

- GV ghi phép tính b.

-Gọi HS tính

           54

             6

         324

6 nhân 4 bằng 24 viết 4, nhớ 2

6 nhân 5 bằng 30, thêm 2 bằng 32, viết 32.

54 x 6 = 324

- Lưu ý: nhân từ phải sang trái, viết các số ở các hàng tương ứng thẳng cột với nhau.

3. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Tính

- Gọi HS đọc đề

- yêu cầu HS làm bài

        x
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x

   82

   x

  99
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     3

 410

 297

? Con có nhận xét gì về các phép tính nhân trên? 

? Nêu cách thực hiện phép nhân 99 x 3?

Bài 2:Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?

- Gọi HS đọc đề

- GV hỏi:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS tóm tắt

- GV nhận xét

Bài giải

Độ dài của hai cuộn vải là:

35 x 2 = 70 (m)

Đáp số : 70 m vải

? Muốn tìm độ dài của 2 cuộn vải con làm thế nào?

Bài 3: Tìm x

- Gọi HS đọc đề

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét, hỏi:

- Trong phép tính này x là thành phần gì chưa biết ?
- Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào?

- Nêu cách tìm KQ của phép tính x : 6 = 12

- GV nhận xét
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học

- Dặn dò HS chuẩn bi bài sau
	- Hát

- 2 HS lên bảng làm,  lớp làm nháp

- HS khác nhận xét

- HS làm bài,  nêu cách tính 

- HS nhận xét

- HS tự  tính

- HS nêu cách tính 

- 1 HS bạn nhận xét

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài

- 4 HS lên bảng làm

- HS khác nhận xét

- HS trả lời

- nhân có nhớ

- HS nêu cách tính phép nhân cuối cùng

- Cách tính nhân: 3 nhân 9 bằng 27 viết 7, nhớ 2

3 nhân 9 bằng 27, thêm 2 bằng 29, viết 29.

- 1 HS đọc đề bài

- HS trả lời

- 1 HS tóm tắt miệng

- HS làm bài vào vở

- 1 HS làm trên bảng

- HS khác nhận xét

- HS trả lời

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào vở

- 1 HS làm trên bảng

a) x : 6 = 12

    x      = 12 x 6

    x      =   72

b) x : 4 = 23

     x      = 23 x 4

     x      = 92
- HS khác nhận xét

- HS trả lời

+là số bị chia chưa biết

+lấy thương nhân với số chia
- HS khác nhận xét

- HS lắng nghe


Tuần: 5                                               Thứ            ngày         tháng        năm 2019 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán

Bài: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: 

- Củng cố kĩ năng tính thực hành tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).
- Củng cố kỹ năng xem đồng hồ.
2. Kỹ năng

- Áp dụng vào giải các bài toán có lời văn.

- Xem đồng hồ nhanh, chính xác phút, giờ. 

3. Thái độ

-  Tự giác, chăm chỉ làm bài

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Mô hình đồng hồ có thể quay được kim chỉ giờ,  kim chỉ phút
2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

30’

2’
	I. Ổn định tổ chức

II. Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính

37 x 2; 24 x 3; 42 x 5

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét đánh giá

III. Bài mới

1. Giới thiệu bài

Luyện tập

- GV ghi tên bài

2. Luyện tập - Thực hành
Bài 1: Tính
- Gọi HS đọc đề

- yêu cầu HS làm bài
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- Gọi HS nhân xét

- GV nhận xét,  chữa bài

? Khi nhân có nhớ con cần chú ý điều gì?

? Hãy nêu cách nhân của phép tính 27 x 4 và 64 x 3?

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 38 x 2    27 x 6       

b) 53 x 4    45 x 5

c) 84 x 3    32 x 4
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- GV nhận xét, chữa bài

? Muốn đặt tính nhân ta cần chú ý điều gì?

? Hãy nêu cách nhân của phép tính 27 x 6 và 45 x 5 và 32 x 4?

Bài 3: Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ?
- Gọi HS đọc đề

- GV hỏi

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS tóm tắt (tóm tắt bằng sơ đồ)

- GV nhận xét

Giải

6 ngày có tất cả số giờ là:

24 x 6 = 144 (giờ)

Đáp số: 144 giờ.
- GV nhận xét

? Làm thế nào để có KQ bài toán là 144 giờ?
- GV nhận xét

Bài 4: Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

- Gọi HS đọc đề

- Yêu cầu vài HS lên thực hiện quay kim đồng hồ theo giờ GV đọc

a) 3 giờ 10 phút 

b) 8 giờ 20 phút 

c) 6 giờ 45 phút 

d) 11 giờ 35 phút 

GV nhận xét

? 6 giờ 45 phút còn được gọi là mấy giờ? Lúc đó kim dài chỉ số mấy, kim ngắn chỉ số mấy?

? Hs dùng mô hình biểu diễn 

III.Củng cố, dặn dò
* Tổ chức cho HS thi nối nhanh hai phép tính có cùng kết quả.

? Yêu cầu đọc thuộc bảng nhân từ bảng 2 – 6.

- GV nhân xét tiết học

- Dặn dò HS chuẩn bi bài sau
	- Hát

- 3 HS lên bảng làm,  lớp làm nháp

x
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x
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- HS khác nhận xét

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp theo dõi.

- 5 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

.

HS nhân xét

- Hs trả lời

1 HS đọc yêu cầu, lớp theo dõi.

- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- 1 HS đọc đề bài, lớp theo dõi.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

- HS trả lời

* 1 HS đọc yêu cầu, lớp theo dõi.

- hs lên bảng, cả lớp cùng thực hiện.

- Kim giờ chỉ quá số 3 một chút,  kim phút chỉ số 2.
-  Kim giờ chỉ quá số 8 một chút,  kim phút chỉ số 4.
- Kim giờ chỉ gần số 7,  kim phút chỉ số 9.
- Kim giờ chỉ giữa số 11 và 12,  kim phút chỉ số 7.

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- HS chơi trò chơi

- HS đọc bảng nhân

- HS lắng nghe


Tuần: 5                                               Thứ            ngày         tháng        năm 2019
KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán

Bài: BẢNG CHIA 6

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: 

- Lập bảng chia 6 dựa vào bảng nhân 6.

2. Kỹ năng: 
· Thực hành chia cho 6 (chia trong bảng).

· áp dụng bảng chia 6 để giải bài toán có liên quan.
3. Thái độ:Giáo dục HS chăm chỉ làm bài.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Các tấm bìa,  mỗi tấm bìa có 6 chấm tròn.
2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’

32’

2’


	I. Ổn định tổ chức

II.Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bảng nhân 6.

- Nhận xét, đánh giá.

III. Bài mới

1. Giới thiệu bài.

- Giới thiệu- Ghi bảng

Bảng chia 6

2. Lập bảng chia 6

- Gắn một tấm bìa 6 chấm tròn.

+ Lấy 1 tấm bìa có 6 chấm tròn vậy 6 lấy 1 lần là mấy?

+ Hãy viết phép tính tương ứng với “6 lấy 1 lần”

+ Trên tấm bìa có 6 chấm tròn, ta cầm lấy 6 chấm tròn thì cầm mấy tấm bìa.

+ Hãy nêu phép tính để được số tấm bìa?

+ Vậy 6 : 6 = …?

- Gắn lên bảng 2 tấm bìa “1 tấm có 6 chấm tròn, 2 tấm như thế có tất cả ?chấm tròn?

+ Hãy lập phép tính để được số chấm tròn?

+ Trên tất cả các tấm bìa có 12 chấm tròn. 1 tấm có 6 chấm tròn. Hỏi có bao nhiêu tấm bìa?

+ Hãy nêu phép tính tương ứng?

+ Vậy 12 : 6 = …?

-> Ghi bảng

+ Xây dựng tiếp: 6 x 3= ..?

Vậy 18 : 6 = …?

-> Lần lượt ta lập hết bảng chia 6.

*Học thuộc bảng chia.

- Cho HS đọc thuộc

- Hãy tìm điểm chung của các phép tính trong bảng chia 6?

+ Con có nhận xét gì về các số bị chia trong bảng chia 6?

+ Con có nhận xét gì về kết quả?

- Tổ chức thi đọc thuộc bảng chia 6.

3. Luyện tập thực hành.

Bài 1: Tính nhẩm

- Bài tập yêu cầu gì?

- Cho HS làm SGK = bút chì

- Yêu cầu 2 HS lên bảng làm.

- Gọi HS đọc bài làm

- Nhận xét, đánh giá

Bài 2: Tính nhẩm

6 x 4 =     6 x 2 =

24 : 6 =   12 : 6 =

24 : 4 =   12 : 2 =

- Bài yêu cầu gì?
- Cho HS làm SGK = bút chì

+ Con có nhận xét gì về các phép tính ở bài 2?

Bài 3: Giải toán

- Gọi HS đọc đề bài

TT: 

6 đoạn: 48cm

1 đoạn …? Cm

+ Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

Yêu cầu 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở.

- Gọi HS đọc bài làm.

- Nhận xét, đánh giá

- Gọi HS đọc bài làm

- Chữa bài.

IV. Củng cố, dặn dò

- Nhắc lại ND bài học.

- Nhận xét giờ học

- Về nhà ôn bài.
	Hát

- 3 HS đọc,

HS khác nhận xét

- HS ghi bài

- HS lấy ĐDHT.

- 6 lấy 1 lần là 6.

6 x 1 = 6

(cầm 1 tấm bìa).

6 : 6 = 1 (tấm bìa)

6 : 6 = 1

- 12 chấm tròn.

6 x 2 = 12

(2 tấm bìa)

12 : 6 = 2 (tấm bìa)

12 : 6 = 2

6 x 3 = 18

18 : 6 = 3

HS làm theo nhóm đôi

- Cả lớp đọc đồng thanh.

(Số chia cùng là 6)

- Là dãy số đếm thêm 6, bắt đầu từ 6.

- kết quả là các số từ 1 - 10.

HS đọc

- HS đọc đầu bài.

- HS làm bài miệng theo nhóm đôi

- Đọc bài, nhận xét

- HS đọc đề bài.

- HS làm bài miệng 

- Đọc bài, nhận xét

- HS nêu

- 1 HS đọc.

- HS làm bài.
          Bài giải
Mỗi đoạn dài số cm là:
     48 : 6 = 8(cm)
       ĐS: 8 cm

- Đọc bài

- Nhận xét

- Đọc bài làm

- Nhận xét

- HS lắng nghe
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán

Bài: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: 

- Củng cố về phép chia trong bảng chia 6.
2. Kỹ năng: Nhận biết [image: image12.wmf]6

1

 của hình chữ nhật.

       - áp dụng để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính chia.

           - Chia nhanh, nhận biết chính xác. 
3. Thái độ: Chăm chú, say mê làm bài.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: thước, bảng phụ, phấn màu….
2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’
3’

32’

2’


	I.Ổn định tổ chức

II. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu HS đọc thuộc bảng chia 6.

- Nhận xét

III. Bài mới

1. Giới thiệu bài: Luyện tập

Ghi bảng

2.Luyện tập - thực hành

Bài 1: Tính nhẩm 

a) 6 x 6 =     6 x 9 =

    36 : 6 =    54 : 6 = 

b)

24 : 6 =   18 : 6 =

6 x 4 =      6 x 3 =

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở.

+ Khi đã biết 6 x 9 = 54. Có thể ghi ngay kết quả của 54 : 6 được không? vì sao?

+ Đọc thuộc bảng chia 6

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 2: Tính nhẩm

16 : 4=     18 : 3 =   12 : 6=     
16 : 2=     18 : 6=    15 : 5 =
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

+ Yêu cầu  HS tự làm bài.

+ Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc kết quả.

Câu hỏi: 

- Nhận xét về các cặp phép tính? 

+ Đọc thuộc bảng chia từ bảng 2 – bảng 6

Bài 3:

TT:

6 bộ  : 18m vải

1 bộ  : …?m vải

- Gọi 1 HS đọc đề toán.

- Bài toán cho biết gì? hỏi gì?.

- Yêu cầu 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

- Gọi HS đọc bài.


- Chữa bài.

? Làm thế nào để tìm được số mét vải mỗi bộ quần áo may được?

Bài 4: Đã tô màu vào 1/6 hình nào?
- Bài tập yêu cầu chúng ta điều gì?

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, trả lời.

- Nhận xét, đánh giá

IV. Củng cố, dặn dò.

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà ôn bài, chuẩn bị bài giờ sau.
	- Hát

- 3 HS đọc.

- HS ghi bài

- 1 HS đọc

- 2 HS làm bài

Khi đã biết 6 x 9 = 54 có thể ghi ngay 54 : 6 = 9 vì nếu lấy tích chia cho thừa số này thì sẽ được thừa số kia.

- Đổi vở để kiểm tra.

- HS đọc bảng chia 6

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài

- HS nối tiếp nhau đọc kết quả.

- HS trả lời

+ 2 phép tính đầu tiên: số chia giảm đi 2 lần thì thương số tăng 2 lần)

+ 2 phép tính thứ 4,  5: lấy thương chia cho thừa số này ta được thừa số kia

- HS đọc các bảng chia

-  HS đọc.

- HS làm bài.

Bài giải

May mỗi bộ quần áo hết số mét vải là:

18 : 6 = 3 (m)

Đáp số : 3 m

- Đọc bài.

- Nhận xét.

- HS trả lời

- HS đọc yêu cầu.

-HS trả lời

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe




Tuần: 5                                               Thứ            ngày         tháng        năm 2019
KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán

Bài: TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: Biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
2. Kỹ năng: áp dụng để giải bài toán có lời văn.
3. Thái độ: Chăm chú, say mê làm bài.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Thước, bảng phụ, phấn màu,…
2. Học sinh: Vở, sgk, bút, nháp….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động củaHS

	1’
3’

32’

2’


	I.Ổn định tổ chức 

II.Kiểm tra bài cũ

- Kiểm tra bảng nhân- chia 6.

- Nhận xét, đánh giá.

III. Bài mới

1.Giới thiệu bài:Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

- Giới thiệu - Ghi bảng

2. HD tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

          12 kẹo


|        |         |        |

? kẹo

- Nêu bài toán: Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó.  Hỏi chị cho em mấy cái kẹo?

+ Chị có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

+ Muốn lấy được 1/3 của 12 cái kẹo ta làm thế nào?

+ 12 cái kẹo, chia thành 3 phần bằng nhau thì mỗi phần được mấy cái kẹo?

+ Con đã làm như thế nào để tìm được 4 cái kẹo?

-> 4 cái kẹo chính là 1/3 của 12 cái kẹo.

Vậy muốn tìm 1/3 của 12 cái kẹo ta làm như thế nào?

-> Hãy trình bày lời giải.

 Bài giải:

Chị cho em số kẹo là:

12 : 3 = 4 (cái)

Đ/số: 4 cái

+ Nếu chị cho em 1/2 số kẹo thì em được mấy cái kẹo?

Hãy đọc phép tính:

+ Nếu chị cho em 1/4 số kẹo thì  em được mấy cái kẹo?

Hãy đọc phép tính.

->Kết luận

- Vậy muốn tìm một phần mấy của một số ta làm như thế nào?

3.Luyện tập - Thực hành

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm?

a) 1/2 của 8kg là …kg.

b) 1/4 của 24l là …l

c/ 1/5  của 35m là …m

  d/ 1/6 của 54 phút là…phút

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở.

- Gọi học sinh đọc bài làm.

- Chữa bài.

- ? Nêu cách tìm kết quả câu d : tính nhẩm 54 : 6 = 9

Bài 2:

- Gọi HS đọc đề bài.

? m

|     |     |     |     |     |

          40m

+ Cửa hàng có tấy cả bao nhiêu mét vải?

+ Đã bán được bao nhiêu phần số vải đó?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết cửa hàng đã bán được bao nhiêu m vải ta phải làm như thế nào?

- Yêu cầu 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở.

- Chữa bài.

IV. Củng cố, dặn dò.

- Nhắc lại ND bài học.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn bài, chuẩn bị bài giờ sau.
	- Hát

- 2 HS đọc.

- Nhận xét

- HS ghi bài

- HS đọc lại đề toán.

- 12 cái kẹo.

- …chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau …

- Được 4 cái.

- Thực hiện phép chia 12: 3 = 4 (cái)

- Ta lấy 12 : 3

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm ra nháp.

12 : 2 = 6

12 : 4 = 3

- Ta lấy số đó chia cho số phần.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài.

- Đọc bài, nhận xét.

- HS trả lời

- 1 HS đọc.

- 40 m

- đã bán 1/5

- Số m vải cửa hàng bán được.
- Ta phải tìm 1/5 của m vải.

- Làm bài.

Bài giải

Số mét vải cửa hàng đã bán là:

40 : 5 = 8 (m)

Đáp số : 8m vải
- Đọc bài, nhận xét

- HS trả lời 

- HS lắng nghe




-3 nhân 6 bằng 18 viết 8, nhớ 1


-3 nhân 2 bằng 6, thêm một bằng 7, viết 7.
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